	           UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                   Số: 269/STTTT-THHC                                                                       Tam Kỳ, ngày 03  tháng 9 năm 2008.

BÁO CÁO

Danh mục các mẫu đơn, tờ khai theo từng thủ tục 

hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa

của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam

Kính gửi : Văn  phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Thực hiện Công văn số 2772/UBND-HC ngày 01/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam báo cáo danh mục các mẫu đơn, mẫu tờ khai theo từng thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa tại Văn phòng Sở như sau:

	TT
	Tên mẫu đơn,
 mẫu tờ khai hành chính
	Tên thủ tục hành chính (công việc cần giải quyết)
	Thuộc
 lĩnh vực
	Cơ quan 
ban hành
	Số, ký hiệu, ngày tháng, trích yếu của văn bản Quy định mẫu
	Ghi chú
(ký hiệu mẫu)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư


	Cấp phép chuyển phát thư nội tỉnh
	Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông
	Bộ BCVT
	TTư 01/2005/TT-BBCVT ngày 06/5/2005 V/v:
	Mẫu MC 1-BCVT

	2
	Tờ trình xin thống nhất chủ trương  xây dựng trạm BTS

	Thống nhất chủ trương xây dựng các trạm thu phát sóng thông tin di động(BTS )
	
	Sở BCVT và Sở Xây dựng
	Quy chế phối hợp số 49/ QCPH-SBCVT-SXD   27/2/2008 v/v phối hợp quản lý và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động

	Mẫu MC 2-BCVT

	3
	Danh sách các vị trí xin thống nhất chủ trương xây dựng trạm BTS
	
	
	
	
	Mẫu MC 3-BCVT

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	4
	Tờ trình v/v Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật
	Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật các dự án CNTT nhóm B và nhóm C
	Lĩnh vực  Công nghệ thông tin


	Chính phủ
	Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 v/v quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
	Mẫu MC 4-CNTT

	5
	Thuyết minh dự án
	
	
	
	
	Mẫu MC 5-CNTT

	6
	Báo cáo kinh tế - kỹ thuật
	
	
	Quốc hội
	Luật xây dựng ngày 26/11/2003
	Mẫu MC 6-CNTT

	 
	Các hồ sơ khác đã có gởi kèm không qui định mầu:

- Tài liệu khảo sát

- Danh mục qui chuẩn, tiêu chuẩn 

   áp dụng.

-Bản vẽ thiết kế và dự toán kèm

  báo cáo thẩm tra


	
	
	Chính phủ
	Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 v/v quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
	Không qui định mẫu

	7
	Tờ trình v/v Thẩm định thiết kế cơ sở
	Thẩm định thiết kế cơ sở các dự án CNTT nhóm B và C
	
	Chính phủ
	Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 v/v quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
	Mẫu MC 7-CNTT

	8
	Thuyết minh dự án

	
	
	
	
	Mẫu MC 5-CNTT

	9
	Thiết kế cơ sở


	
	
	
	
	Mẫu MC 8-CNTT

	 
	Các hồ sơ khác đã có gởi kèm không qui định mầu:

- Tài liệu khảo sát

- Danh mục qui chuẩn, tiêu chuẩn 

   áp dụng.

-Bản vẽ thiết kế và dự toán kèm

  báo cáo thẩm tra


	
	
	
	
	Không qui định mẫu

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	10
	Tờ trình v/v Thiết kế Kỹ thuật và tổng dự toán
	Thẩm định Thiết kế Kỹ thuật và tổng dự toán các dự án CNTT nhóm B và C
	Lĩnh vực Công nghệ thông tin
	Chính phủ
	Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 v/v quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
	Mẫu MC 9-CNTT

	11


	Thuyết minh dự án
	
	
	
	
	Mẫu MC 5-CNTT

	12


	Thiết kế Kỹ thuật và tổng dự toán
	
	
	
	
	Mẫu MC 10-CNTT

	 
	Các hồ sơ khác đã có gởi kèm không qui định mầu:

- Tài liệu khảo sát

- Danh mục qui chuẩn, tiêu chuẩn 

   áp dụng.

-Bản vẽ thiết kế và dự toán kèm

  báo cáo thẩm tra


	
	
	
	
	Không qui định mẫu

	13
	Đơn xin cấp phép xuất bản bản tin


	Cấp phép hoạt động bản tin cho các cơ quan, tổ chức tại địa phương
	Lĩnh vực Báo chí
	Bộ VHTT
	QĐ số 3865/QĐ-BVHTT ngày 04/11/2003 v/v ủy quyền cấp, thu hồi giấy phép xuất bản bản tin cho các tổ chức, pháp nhân thuộc địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	Mẫu MC 11-BCXB

	14
	Sơ yếu lý lịch người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin


	
	
	
	
	Mẫu MC 12-BCXB

	15
	Tờ khai xin cấp phép xuất bản bản tin
	
	
	
	
	Mẫu MC 13-BCXB

	16


	Măng-set của bản tin
	
	
	
	
	Không có mẫu

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	17
	Văn bản đề nghị của cơ quan báo chí ( nêu rõ tên đơn vị, mục đích, thời gian hoạt động; có đủ điều kiện về nhân sự, trụ sở )
	Thẩm định hồ sơ xin cấp phép đặt cơ quan đại diện, cơ quan thường trú tại địa phương cho các cơ quan báo chí  
	Lĩnh vực Báo chí
	Quốc hội
	Luật Báo chí
	Không qui định mẫu

	 
	Hồ sơ mà cơ quan báo chỉ phải gởi kèm theo văn bản đề nghị (không có qui định mẫu) gồm có:

- Lý lịch của người phụ trách (có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương)

- Công văn của cơ quan báo chí cử phóng viên thường trú hoạt động trên địa bàn (ghi đầy đủ địa chỉ, số điện thoại liên lạc. Đối với phóng viên thường trú - Đăng ký tại Sở TTTT)
- Danh sách trích ngang của phóng viên thường trú

- Lý lịch trích ngang của phóng viên thường trú (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc thủ trưởng cơ quan).
- Hợp đồng thuê nhà hoặc giấy tờ chứng minh sở hữu nhà nơi đặt trụ sở

- Văn bản giới thiệu chữ ký của người đứng đầu văn phòng đại diện và con dấu của văn phòng (nếu có).

	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	18
	Tờ khai xin cấp giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
	Thẩm định hồ sơ xin cấp phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh cho  cá nhân, tổ chức tại địa phương 
	Lĩnh vực Báo chí 

 
	Bộ VHTT
	QĐ số 18/2002/QĐ-BVHTT ngày 29/7/2002 về ban hành quy chế cấp giấy phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài..


	Mẫu MC 14-BCXB

	19
	Tờ trình xin phép họp báo
	Trả lời đề nghị họp báo của các cơ quan, tổ chức tại địa phương
	
	Chính phủ
	Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ
	Không qui định mẫu

	20
	Văn bản đề nghị danh sách cấp Thẻ nhà báo của cơ quan báo chí

	Thẩm định hồ sơ cấp thẻ nhà báo cho các cơ quan báo chí của địa phương
	
	Bộ VHTT
	Thông tư số  07/2007/TT-BVHTT ngày 20/3/2007 Hướng dẫn cấp, đổi và thu hồi Thẻ nhà báo
	Không qui định mẫu

	21
	Bản khai của người được đề nghị cấp Thẻ nhà báo (Những người đề nghị cấp Thẻ lần đầu phải có bản sao quyết định biên chế hoặc hợp đồng dài hạn được cơ quan báo chí hoặc cơ quan công chứng nhà nước xác nhận)

	
	
	
	
	Không qui định mẫu

	
	Kèm theo Bản sao Giấy phép hoạt động của cơ quan báo chí do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp có xác nhận của công chứng nhà nước.

	
	
	
	
	Không qui định mẫu

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	22
	Tờ trình  xin phép thành lập cơ quan báo chí
	Thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động báo chí cho các cơ quan, tổ chức của địa phương
	Lĩnh vực Báo chí 

 
	Chính phủ
	Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ
	Không qui định mẫu

	23
	Đề án hoạt động báo chí
	
	
	
	
	

	24
	Bản khai đăng ký xin cấp phép hoạt động báo chí
	
	
	
	
	

	25
	Bảng tổng hợp đội ngũ phóng viên, Ban biên tập
	
	
	
	
	

	26
	Danh sách cán bộ phụ trách các phòng ban nghiệp vụ của cơ quan báo chí
	
	
	
	
	

	27
	Sơ yếu lý lịch của lãnh đạo cơ quan báo chí
	
	
	
	
	

	28
	Đơn xin cấp phép thành lập
Website

	Thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên internet

	
	Bộ VHTT
	Quyết định số 27/2002/QĐ-BVHTT ngày 10/10/2002 v/v ban hành quy chế quản lý và cấp phép cung cấp thông tin, thiết lập trang tin điện tử trên Internet
	Không qui định mẫu

	29
	Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản
	
	
	
	
	

	30
	Đề án hoạt động chi tiết của trang tin điện tử (website)

	
	
	
	
	

	31
	Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm nội dung và các thành viên tham gia
	
	
	
	
	

	32
	Tờ khai đăng ký thiết lập trang tin điện tử trên internet


	
	
	Sở TTTT Quảng Nam
	Sở tự qui định, tờ khai chưa được thống nhất
	Mẫu MC 15-BCXB

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	
	Gởi kèm các văn bản đã có sau:

- Quyết định thành lập cơ quan,   - Quy chế hoạt động cơ quan (đối với cơ quan, doanh nghiệp nhà nước) hoặc Bản sao (có công chứng) giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị đứng tên xin phép đối với các trường hợp khác
	
	Lĩnh vực báo chí
	Bộ VHTT
	Quyết định số 27/2002/QĐ-BVHTT ngày 10/10/2002 v/v ban hành quy chế quản lý và cấp phép cung cấp thông tin, thiết lập trang tin điện tử trên Internet
	Không qui định mẫu

	33
	Đơn xin phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
	Cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho các cơ quan, tổ chức trong tỉnh và chi nhánh, văn phòng đại diện của các cơ quan khác tại địa phương
	Lĩnh vực Xuất bản

 
	Bộ VHTT
	Quyết định số 31/2006/QĐ-BVHTT ngày 01/3/2006 về ban hành mẫu giấy phép, đơn xin phép, giấy xác nhận đăng ký, tờ khai nộp lưu chiểu  trong hoạt động xuất bản
	Mẫu MC 16-BCXB

	
	Kèm theo hồ sơ xin phép có

02 bản thảo tài liệu


	
	
	
	
	Không qui định mẫu

	34
	 Đơn xin cấp giấy phép  in xuất bản phẩm
	Cấp phép hoạt động in xuất bản phẩm cho các cơ sở in tại địa phương
	
	Sở TTTT Quảng Nam
	Sở tự qui định, tờ khai chưa được thống nhất
	Mẫu MC 17-BCXB

	35
	Lý lịch trích ngang của Giám đốc hoặc chủ cơ sở in
	
	
	Chính phủ
	Nghị định 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ
	Không qui định mẫu

	36
	Bản cam kết thực hiện các điều kiện về an ninh trật tự theo quy định của pháp luật
	
	
	
	
	Không qui định mẫu

	
	Hồ sơ đã có gởi kem theo :

- Tài liệu chứng minh có mặt bằng sản xuất, danh mục thiết bị chính
- Chứng nhận về đào tạo nghề in (hoặc Văn bằng tương đương)
- Bản sao giấy chứng nhận đăng 
   ký kinh doanh
	
	
	Chính phủ
	Nghị định 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ
	Không qui định mẫu

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	37
	Đơn xin cấp phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm
	Cấp phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho các tổ chức, cá nhân tại địa phương
	Lĩnh vực Xuất bản

 
	Bộ VHTT
	Quyết định số 31/2006/QĐ-BVHTT ngày 01/3/2006 về ban hành mẫu giấy phép, đơn xin phép, giấy xác nhận đăng ký, tờ khai nộp lưu chiểu  trong hoạt động xuất bản
	Mẫu MC 18-BCXB

	38
	Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm hội chợ
	
	
	
	
	Không qui định mẫu

	39
	Đơn xin nhập khẩu xuất bản phẩm

	Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh cho các cá nhân, tổ chức tại địa phương
	
	Bộ VHTT
	Thông tư số 36/2002/BVHTT ngày 24/12/2006 v/v hướng dẫn NĐ 88/2002/NĐ-CP của Chính phủ
	Mẫu MC 19-BCXB

	40
	Văn bản đề nghị cấp giấy phép ghi rõ loại văn hóa phẩm, nội dung, số lượng, xuất xứ, mục đích sử dụng và phạm vi sử dụng

	
	
	
	
	Không qui định mẫu

	41
	Văn bản đề nghị của người đứng đầu cơ quan cấp tỉnh đối với trường hợp nhập khẩu văn hóa phẩm để phổ biến, phát hành rộng rãi phải kèm theo

	
	
	
	
	

	
	 Hồ sơ kèm theo: 
 Trong trường hợp cơ quan cấp giấy phép cần giám định nội dung thì tổ chức, cá nhân xin cấp phép có trách nhiệm cung cấp văn hóa phẩm để cơ quan cấp giấy phép giám định 


	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	42
	Đơn xin cấp phép  gửi Bộ Thông tin và Truyền thông


	Thẩm định hồ sơ xin cấp phép xuất bản các ấn phẩm báo chí, ấn phẩm thông tin khác cho các cơ quan báo chí và các cơ quan, tổ chức khác trên địa bàn tỉnh;


	Xuất bản
	BVHTT
	Thông tư số 30/2006/TT-BVHTT ngày 22/2/2006 v/v hướng dẫn NĐ 111/2005/NĐ-CP của Chính phủ
	Không qui định mẫu

	43
	Tờ khai nộp lưu chiểu
kèm theo 2 bản thảo xuất bản phẩm (thành phẩm)

	Kiểm tra xuất bản phẩm 
của các cá nhân, tổ chức đã được Sở cấp phép xuất bản đến nộp lưu chiểu
	
	Bộ VHTT
	QĐ số 31/2006/QĐ-BVHTT ngày 01/3/2006 về Ban hành mẫu giấy phép, đơn xin phép, giấy xác nhận đăng ký, tờ khai nộp lưu chiểu sử dụng trong hoạt động xuất bản
	Mẫu MC 20-BCXB

	44
	Đơn xin cấp phép nhập khẩu máy photocopy màu
	Cấp phép nhập khẩu máy photocopy màu cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh

	
	Bộ

TT và TT
	Thông tư số 04/2008/TT-BTTTTngày 7/7/2008 v/v Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ
	Không qui định mẫu

	45
	Quy chế quản lý và sử dụng máy photocopy màu
	
	
	
	
	Mẫu MC 21-BCXB

	
	Hồ sơ kèm theo :

Các hồ sơ, tài liệu chứng minh cơ quan, tổ chức có pháp nhân đầy đủ
	
	
	
	
	Không qui định mẫu

	46
	Đơn xin đăng ký máy photocopy màu
	Chứng nhận đăng ký sử dụng máy photocopy màu cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh
	
	TT và TT
	TTtư 04/2008/TT-BTTTT ngày 7/7/2008 v/v Hướng dẫn thực hiện ND  105/2007/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ
	Không qui định mẫu

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	47
	Đơn khiếu nại

hoặc giấy ủy quyền
	Giải quyết đơn thư khiểu nại lần đầu
	Giải quyết khiếu nại, tố cáo
	Thanh tra chính phủ
	QĐ số 1131/2008/QĐ – TTCP ngày18/6/2008
	Mẫu MC 22- Ttra

	48
	Đơn khiếu nại

hoặc giấy ủy quyền
	Giải quyết đơn thư khiểu nại các lần tiếp theo
	
	
	
	Mẫu MC 22- Ttra

	49
	Đơn tố cáo


	Giải quyết đơn, thư tố cáo


	
	
	
	Mẫu MC 23- Ttra


 Ghi chú:
(7): Các mẫu có ghi tên biểu mẫu có gửi kèm theo báo cáo nầy.

























THỦ TRƯỞNG

                                                                                                                                                (Đã kývà đóng dấu)













Nguyễn Anh Cả
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